
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :13-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 186 32.96500:05 MAERSK 
QINZHOU

Phạm Đình Thi TS4P/S1 NHSingapore

 183 18.10201:00 HAIAN EAST Huỳnh Tấn Thiện TS3P/S2 NHVIET NAM

 90 1.94709:00 TRỌNG TRUNG 
09

Lê Phạm Quang 
Huy

 K83 LCP/S3 H3VIET NAM

 186 32.96514:30 MAERSK 
QINZHOU

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS44 NHSingapore

 145 9.53115:30 SITC NAGOYA Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS4P/S5 NHPANAMA

 183 18.10216:30 HAIAN EAST Phan Văn VinhP/S TS36 NHVIET NAM

 172 17.28017:30 HAIAN VIEW Phan Văn Vinh TS3P/S7 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 90 2.99809:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Văn Thịnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 1 
Chân Mây

P/S8 H3VIET NAM

 204 45.01117:00 YI HUI LIAN XIN Nguyễn Hồng Minh Hồ Quang TùngP/S Bến số 1 
Chân Mây

9 NHHONG 
KONG

 110 4.51918:00 GAO XIN 6 Nguyễn Hồng Minh Bến số 1 
Chân Mây

P/S10 NHBELIZE

 90 2.79518:00 HẢI VIỆT 88 Hồ Quang Tùng Bến số 1 
Chân Mây

P/S11 H1VIET NAM

 128 7.66619:30 XIN HANG 6 Hồ Quang TùngP/S Bến số 2 
Chân Mây

12 H1PANAMA

 140 8.38520:30 CHANG LIAN HAI Hồ Quang Tùng Bến số 2 
Chân Mây

P/S13 H1SIERRA 
LEONE

 90 2.99823:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Bến số 1 
Chân Mây

14 H3VIET NAM

 70 1.81023:55 EASTERN GLORY Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 1 
Chân Mây

P/S15 H3MONGOLI
A

Khu vực Quảng 
Nam

 133 6.70404:30 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S16 NHVIET NAM

 170 18.82605:30 KUO LONG Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S17 NHMalta

 145 10.40409:00 P K A Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S18 NHCOOK 
ISLANDS

 170 18.82615:30 KUO LONG Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp19 NHMalta

 133 6.70419:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp20 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 84 1.98700:01 TRỌNG TRUNG 
81

Bùi Hữu HiếuP/S J321 H3VIET NAM

 108 4.76001:00 NHA BE 10 Bùi Hữu Hiếu J3P/S22 H3VIET NAM

 80 2.55802:00 CÔNG THÀNH 09 Bùi Hữu Hiếu Bến Tàu 
Lai - Hòa 

Phát

P/S23 H3VIET NAM

 82 2.13105:00 TRƯỜNG AN 19 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S Hòa Phát 
7

24 H3VIET NAM



 274 85.36205:00 MOUNT FUJI Phùng Tấn SáuP/S Phao 
SPM

25 NHLiberia

 80 2.71706:00 PHƯƠNG NAM 
126

Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Hòa Phát 
4

P/S26 H3VIET NAM

 86 2.63407:00 TRƯỜNG AN 125 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhHòa Phát 
4

 Hòa Phát 
7

27 H3VIET NAM

 80 1.59908:00 HẢI NAM 68 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S J428 H3VIET NAM

 210 49.88709:00 HACHINOHE 
MARU

Phạm Tấn Dũng PTSCP/S29 NHJAPAN

 80 1.59909:00 HẢI NAM 69 Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh J4P/S30 H3VIET NAM

 240 61.15019:00 SOPHIE 
OLDENDORFF

Đặng văn DiệnP/S Hòa Phát 
11

31 NHLiberia

 80 1.59919:00 HẢI NAM 69 Bùi Hữu HiếuP/S J432 H3VIET NAM

 80 1.59921:00 HẢI NAM 67 Bùi Hữu Hiếu J4P/S33 H3VIET NAM

 204 45.01123:00 EG COURAGE Đặng văn DiệnP/S Hào 
Hưng

34 NHSingapore

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


